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LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP KHU VỰC NHÀ NƯỚC  
VÀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Bình quân năm) 

Đơn vị tính: Người 

 
Khu vực nhà nước Khu vực 

có VĐTNN Tổng số Trung ương Địa phương 

2005 14.984 12.079 2.905 9.165 

2010 9.827 8.790 1.037  28.731  

2012  9.073   8.165   908   36.532  

2013 8.985 8.058 927 40.783 

2014 8.058 7.150 908 42.423 

SB 2015 7.634 6.770 864 45.387 

NĂM 2015 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ     

1. Công nghiệp KT mỏ 134 134 - - 

2. Công nghiệp chế biến 6.064 5.859 205 45.387 

- Sản xuất chế biến thực phẩm 77 77 - 5.148 

- Sản xuất đồ uống 310 105 205 - 

- Dệt - - - 3.027 

- Sản xuất trang phục - - - 20.966 

- Sản xuất sản phẩm từ da - - - 3.171 

- Chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ 
gỗ 

- - - 201 

- Sản xuất giấy 1.351 1.351 - - 

- Xuất bản, in - - - - 

- Sản xuất hoá chất 3.276 3.276 - - 

- SP từ cao su và plastic - - - 8.456 

- SP từ chất khoáng phi kim loại 877 877 - 15 

- Sản xuất kim loại 60 60 - - 

- Sản phẩm từ kim loại - - - - 

- Sản xuất sản phẩm điện tử - - - 4.320 

 - Sản xuất thiết bị điện - - - - 

- Sản xuất MMTB chưa phân vào đâu - - - - 

- Xe có động cơ rơ moóc - - - - 

- Phương tiện vận tải khác 113 113 - - 

- Giường, tủ, bàn ghế - - - - 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  - - - 83 

- Sửa chữa, bảo dưỡng MMTB - - - - 

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt 777 777 - - 

4. Cung cấp nước; QL và xử lý rác thải 659 - 659 - 
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LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC 
 

 

Đơn vị tính: Người 

 
Tổng  

số 

Chia ra 

Tập            
thể 

Tư nhân, 
hỗn hợp 

Cá            
thể 

2005 43.905 1.696 13.004 29.205 

2010    62.440  1.032    25.249    36.159  

2012  63.275   1.197   26.943   35.135  

2013 62.895 1.082 27.738 34.075 

2014 61.713 951 28.360 32.402 

SB 2015 60.070 942 28.778 30.350 

NĂM 2015 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ     

1. Công nghiệp KT mỏ 2.088 48 1.805 235 

2. Công nghiệp chế biến 56.838 399 26.338 30.101 

- Sản xuất chế biến thực phẩm 10.261 35 1.850 8.376 

- Sản xuất đồ uống 2.492 - 377 2.115 

- Dệt 1.515 - 1.307 208 

- Sản xuất trang phục 8.169 - 6.475 1.694 

- Sản xuất sản phẩm từ da 1.058 - 1.032 26 

- Chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ 10.443 135 2.753 7.555 

- Sản xuất giấy 1.468 120 1.283 65 

- Xuất bản, in 232 - 158 74 

- Sản xuất hoá chất 492 20 314 158 

- SP từ cao su và plastic 1.655 - 1.639 16 

- SP từ chất khoáng phi kim loại 7.265 85 4.952 2.228 

- Sản xuất kim loại 270 - 270 - 

- Sản phẩm từ kim loại 5.153 4 1.761 3.388 

- Sản xuất sản phẩm điện tử - - - - 

 - Sản xuất thiết bị điện 224 - 224 - 

- Sản xuất MMTB chưa phân vào đâu 212 - 179 33 

- Xe có động cơ rơ moóc 1.240 - 1.240 - 

- Phương tiện vận tải khác 84 - 83 1 

- Giường, tủ, bàn ghế 4.163 - 81 4.082 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  51 - 15 36 

- Sửa chữa, bảo dưỡng MMTB 391 - 345 46 

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt 395 285 102 8 

4. Cung cấp nước; QL và xử lý rác thải 749 210 533 6 
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SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 
 
 

 ĐVT 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

1. Đá khai thác (Địa phương) 1000m
3 

340 1.794  1.945 2.368 2.160 

Trong đó: Ngoài nhà nước " 242 1.333  1.216 1.724 1.427 

2. Cát, sỏi khai thác " 1.360 1.908  1.774 1.765 1.525 

Trong đó: Địa phương " 1.124 1.803  1.721 1.721 1.485 

                     Ngoài nhà nước    " 1.124 1.803  1.721 1.721 1.485 

3. Cao lanh (ĐP + TW) Tấn 58.990 343.131  294.570 595.926 536.350 

 Trong đó: Ngoài nhà nước " 54.945 319.021  265.612 560.066 508.865 

4. Gạo, ngô xay sát (Ngoài NN ) " 330 450  470 472 475 

5. Chế biến chè " 35.724 60.692  53.357 53.174 55.084 

Trong đó: Địa phương  " 27.732 51.187  41.156 42.003 43.500 

 Ngoài nhà nước " 27.166 51.187  41.156 42.003 43.500 

 DN có VĐT NN  " 7.992 9.351  11.987 11.070 11.484 

6. Đậu phụ (Ngoài nhà nước) " 3.374 6.874  8.000 8.300 8.500 

7. Rượu các loại (ĐP) 1000 L 7.517 10.501  11.433 11.114 11.677 

Trong đó: Ngoài nhà nước " 5.873 8.723  10.130 10.440 11.255 

8. Bia các loại " 46.542 60.087  113.713 99.420 108.878 

Trong đó: Địa phương  " 29.502 51.700  107.197 92.335 101.156 

 Ngoài nhà nước " 2.539 24.632  84.828 71.633 78.659 

9. Bột ngọt (DN có VĐTNN) Tấn 27.847 30.763  24.755 24.112 24.518 

10. Sợi toàn bộ  Tấn 7.029 5.432  9.626 8.857 12.888 

- Địa phương (Ngoài QD) " 2.325 4.916  8.814 8.857 12.888 

- DN có VĐT nước ngoài " 1.570 516  812 - - 
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(Tiếp theo) SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 
 

 

 ĐVT 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

11. Vải thành phẩm 1000m
2
 45.590 78.544 66.997 93.394 87.485 

 - Trung ương " 4.942  -  - - - 

 - Địa phương (NNN) “ - 21.725  23.557 31.387 34.860 

 - DN có vốn ĐT nước ngoài " 39.094 56.819  43.440 62.007 52.625 

12. Quần áo may sẵn 1000 cái 6.642 61.517  75.306 81.458 72.150 

Trong đó: Địa phương  " 4.401 7.850  7.392 10.296 11.622 

 Ngoài nhà nước " 4.401 7.850  7.392 10.296 11.622 

 Có VĐT NN " 2.241 53.667  67.914 71.162 60.528 

13. Gỗ xẻ các loại  1000 m
3 

85 154  145 90 95 

Trong đó: Địa phương (NNN) " 81 154  145 90 95 

14. Giày da các loại 1000 đôi 670  644  574 2.058 4.076 

Trong đó: Giày thể thao XK  " 648  644  574 1.479 3.526 

15. Giấy bìa các loại Tấn 147.777 171.561  213.879 243.935 243.415 

Trong đó: Địa phương  " 10.078 78.097  112.626 129.491 139.478 

 Ngoài Nhà nước " 10.078 78.097  112.626 129.491 139.478 

                     Có VĐT NN “ - 1.002  1.187 912 915 

16. Trang in (ĐP) Triệu trang 997 939  1.285 1.167 1.200 

Trong đó: Ngoài Nhà nước " 69 939  1.285 1.167 1.200 

17. A xít H2 SO4 sản xuất (TW)  Tấn 270.798 263.442  280.548 271.475 241.220 

18. Xút NAOH sản xuất (TW) " 7.673 11.940  16.092 19.425 27.215 

19. Phân supe lân (TW) " 770.989  791.557  816.440 794.720 711.578 

20. Phân NPK " 525.617 720.420  742.716 730.126 739.056 

21. Phân lân nóng chảy  " - 16.888 82.076 101.034 88.649 

22. Phèn chua Tấn 6.863  8.044  11.014 12.474 12.850 

 Trong đó: Địa phương 

(NNN) 
" 

1.759  1.344  775 1.740 1.800 

23. Tấm lợp phibrô  1000 m
2 

1.675 4.156  4.328 2.100 2.000 
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(Tiếp theo) SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 
 

 

 ĐVT 2005 2010 2013 2014 SB 2015 

27. Vôi Tấn 35.797 755 1.004 1.100 1.150 

25. Gạch đất nung  1000 viên 477.515 626.533  565.231 603.169 475.425 

Trong đó: Địa phương " 477.515 626.533  565.231 603.169 475.425 

 Ngoài nhà nước " 450.706 612.419  565.231 603.169 475.425 

26. Gạch Ceramic  1000 m
2 

4.322 8.648 11.707 11.145 21.255 

Trong đó: ĐP " 854 8.648 11.707 11.145 21.255 

27. Xi măng (ĐP) 1000 tấn 315 1.187 843 1.116 1.225 

Trong đó: Ngoài nhà nước " 116 653 284 393 371 

28. Nông cụ cầm tay (NNN) 1000 cái 79 141 63 60 58 

29. Que hàn (Nhà nước ĐP) Tấn 2.681 1.680 826 763 785 

30. Ắc qui  1000 kwh 40 65 58 51 46 

Trong đó: (ĐP - NNN) “ 40 65 58 51 46 

31. Sản phẩm bằng Palactic 1000 cái … 80.738 130.076 142.439 165.334 

32. Đóng mới xà lan Cái/tấn 29/11.050 60/24.000 23/3.500 15/6.000 14/5.600 

Trong đó: ĐP " 9/4.240 15/6.000 
11/1.65

0 
2/800 3/1.200 

33. Nước máy s/hoạt (NNĐP) 1000 m
3 

11.423 15.558 19.087 19.669 21.867 

34. Nhôm định hình (TW) Tấn 2.302 8.295 9.663 8.345 10.298 

35. Thép xây dựng (TW) Tấn - 118.508 - - - 
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